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TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận dụng 

cao 

1 

 

1. ĐẠO 

HÀM 

1.1. Đạo 

hàm 

Thông hiểu:  

- Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại tiếp 

điểm hoặc tại điểm có hoành độ. (Câu 2a) 

- Tính vận tốc tức thời và gia tốc tức thời. (Câu 2b) 

0 2 0 0 

1.2. Các quy 

tắc tính đạo 

hàm 

Nhận biết: 

- Tính đạo hàm của các hàm số dạng: đa thức, u , log a u , 

sin u  và cosu .(Câu 1a, b, c, d) 

4 0 0 0 

2 

2. QUAN 

HỆ 

VUÔNG 

GÓC 

TRONG 

KHÔNG 

GIAN 

2.1. Hai mặt 

phẳng 

vuông góc 

Thông hiểu:  

-  Chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng. (Câu 

5a) 

0 1 0 0 

2.2. Khoảng 

cách trong 

không gian 

Nhận biết: 

- Tính thể tích của hai trong bốn khối sau: khối lập phương, 

khối hộp chữ nhật, khối chóp, khối lăng trụ. (Câu 4) 

Thông hiểu:  

- Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Câu 5b*) 

1 1* 0 0 

2.3. Góc 

giữa đường 
Thông hiểu:  0 1* 0 0 



thẳng và 

mặt phẳng. 

Góc nhị 

diện 

-  Tính góc giữa hai mặt phẳng. (Câu 5b*) 

3 
3. XÁC 

SUẤT 

3.1. Biến cố 

giao, hợp và 

quy tắc 

cộng, nhân 

xác suất 

Vận dụng: 

- Tính xác suất của các biến cố giao, hợp. (Câu 3) 
0 0 1 0 

Tổng  5 4 1 0 

 

Lưu ý:  

(1* ): Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ thông hiểu ở đơn vị kiến thức:  2.2 hoặc 2.3 
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Phạm Văn Thiện  Phan Huỳnh Phương Thúy 

 

Nơi 

nhận:  

 

 - BGH 

 - GVBM 

 - Học sinh 

 - Lưu trữ 

 


